
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 1 

CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Đi nối bàn chân tiến 
lùi 

 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

- Truyện: “ Anh 
chàng mèo mướp” 

 

TẠO HÌNH  

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Hoạt động 1: Vẽ, tô 
màu đồ chơi trong 
trường mầm non. 

- Hoạt động 2: Trường 
mầm non thân yêu 

 

LÀM QUEN CHỮ 
CÁI 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Hoạt động 1: Làm 
quen chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:“Đêm trung thu” 

 

 

 

 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Ôn số lượng từ 1-5, 
củng cố chữ số từ 1-5 

 



 

TUẦN 

2 

 

Ném xa bằng  hai tay 

 

-Truyện: “Mèo con 

và quyển sách” 

 

- Hoạt động 1: Tô màu 
ngôi trường thân yêu 

- Hoạt động 2: Lớp lá 
4 của bé 

 

- Hoạt động 1: Trò 
chơi với chữ cái A, 
Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:      “Trường mẫu 
giáo yêu thương” 

 

 

-Đếm đến 6 nhận biết 
nhóm có 6 đối tượng. 
Nhận biết số 6 

 

 

 

TUẤN 

3 

- Bò thấp, bò cao 
chui qua cổng 

 

- Thơ: “ Trăng 
Sáng” 

 

 

 

-Hoạt động 1: Xé dán 
lồng đèn 

- Hoạt động 2: Khám 
phá về đồ dùng của 
bé. 

 

 

-Hoạt động 1: Tâp tô 
chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Nghe 
hát:   “ Cu tí lười” 

 

 

- Nhận biết mối quan 
hệ hơn kém về số 
lượng trong phạm vi 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ: Thử tài 
đoán vật 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát cô giáo 
của em 

- TCVĐ : mèo đuổi 
chuột 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện về một 
số đồ dùng học tập của 

bé. 

- TCVĐ : Bật tách 
khép chân khoanh tròn 

số 1, 2, 3,4,5. 

- Chơi tự do. 

- Trò chuyện về một 
số đồ chơi ngoài trời 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

- Chơi tự do 

- Dạo chơi vườn 
trường 

- Cho trẻ chơi các trò 
chơi vận động 

- Chơi tự do 

 



HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

2 

- Quan sát sân trường 
và các khu vực trong 

trường 

- TCVĐ: Tung bóng 

- Chơi tự do 

- QS: Cây cảnh 
trong trường. 

- TCVĐ: Bỏ giỏ. 

- Chơi tự do 

 

- Vẽ tự do trên sân 

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng 

- Chơi tự do 

 

- QS: Công việc của 
bác bảo vệ trong 

trường 

- TCVĐ: Bác bảo vệ 
tài giỏi 

- Chơi tự do 

- QS: Khu vực nhà 
bếp 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

 

 

 

TUẦN 

3 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

 

-Thí nghiệm : Cái gì 
tan – không tan 
trong nước 

-TCVĐ: Phân loại 
chất tan, chất không 
tan trong nước. 

- Bé kể về lồng đèn 
của mình 

- TCVĐ: Mua bánh 
Trung thu to và nhỏ 

 

- Dạo chơi + Đọc vè: 
“Tết Trung thu” 

- TCVĐ: Thi rước 
đèn 

 
 

- Dạo chơi, sung 
quanh vườn trường 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ  

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

* GÓC PHÂN VAI: 

-Cửa hàng bán bánh 

trung thu 

 

 

* GÓC XÂY 

DỰNG:  

-Xây dựng “Xây 
xưởng sản xuất lồng 
đèn.”. Lắp ráp lồng 

đèn. 

. 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ cái, 
sao chép chữ, đọc sách 
và thích thú khi hoàn 
thành công việc. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Làm lồng đèn từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau. 

 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

-Gieo hạt và chạm 
sóc cây xanh  

 



 

 

TUẦN 

2 

 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

- Hát múa các baì hát 

trong chủ đề. 

- Trình diễn văn nghệ 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ 
cái, sao chép chữ, 
đọc sách và thích 
thú khi hoàn thành 
công việc. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

-Xây trường mầm non 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chăm sóc cây xanh, 
chơi với nước, gấp 
thuyền thả nước, tổ 
chức gieo hạt. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình dẫn con đi 
học, cô giáo dạy học. 

 

 

TUẦN 

3 

 

 

* GÓC XÂY 
DỰNG: 

Xây trạạng mạm 
non và lạp ghép đạ 

chại  

 

* GÓC PHÂN 
VAI: 

Chơi đóng vai cô 
giáo và lớp học 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

-Làm bài tập toán, 
chữ cái: Trò chơi: 
“Về đúng nhà”. Tìm 
tên bạn có chứa chữ 
cái o, ô, ơ.  

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Vẽ nặn 1 số đồ chơi 
của lớp. 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chơi với giấy 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

-Rèn kỹ năng gấp 
quần áo. 

- Hướng dẫn 
TCDG:Cướp cờ 

- Rèn Kỹ năng lau 
mặt. 

 

Xem và trò chuyện 
về video clip về quy 
trình làm bánh Trung 

thu 

Sinh hoạt văn nghệ 
Nêu gương cuối tuần 

 

 

TUẦN 

2 

 Ôn luyện kỹ năng 
đánh răng 

 Dạy trẻ kỹ năng 
bảo vệ môi trường 

- Hướng dẫn TCDG: 
Nu na nu nống 

Ôn Thao tác vệ sinh: 
lau mặt 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 

TUẦN 

3 

- Luyện tập thao tác 
lau mặt 

Rèn cho trẻ thói 
quen ra vào lớp 

đúng giờ 

- Rèn đội hình đội ngũ GD kỹ năng sống: 
“Bé với người lạ” 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 2 

CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/9 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Đi nối bàn chân tiến 
lùi 

 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

- Truyện: “ Anh 
chàng mèo mướp” 

 

TẠO HÌNH  

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Hoạt động 1: Vẽ, tô 
màu đồ chơi trong 
trường mầm non. 

- Hoạt động 2: Trường 
mầm non thân yêu 

 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Ôn số lượng từ 1-5, 
củng cố chữ số từ 1-5 

 

 

 

LÀM QUEN CHỮ 
CÁI 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Hoạt động 1: Làm 
quen chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:“Đêm trung thu” 

 

 

TUẦN 

2 

 

Ném xa bằng  hai tay 

 

-Truyện: “Mèo con 

và quyển sách” 

 

- Hoạt động 1: Tô màu 
ngôi trường thân yêu 

- Hoạt động 2: Lớp lá 
2 của bé 

 

-Đếm đến 6 nhận biết 
nhóm có 6 đối tượng. 
Nhận biết số 6 

 

- Hoạt động 1: Trò 
chơi với chữ cái A, 
Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:      “Trường mẫu 
giáo yêu thương” 

 



 

 

TUẤN 

3 

- Bò thấp, bò cao 
chui qua cổng 

 

- Thơ: “ Trăng 
Sáng” 

 

 

 

-Hoạt động 1: Xé dán 
lồng đèn 

- Hoạt động 2: Khám 
phá về đồ dùng của bé. 

 

 

- Nhận biết mối quan 
hệ hơn kém về số 
lượng trong phạm vi 
6. 

-Hoạt động 1: Tâp tô 
chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Nghe 
hát:   “ Cu tí lười” 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

 

-Thí nghiệm : Cái gì 
tan – không tan 
trong nước 

-TCVĐ: Phân loại 
chất tan, chất không 
tan trong nước. 

- Bé kể về lồng đèn 
của mình 

- TCVĐ: Mua bánh 
Trung thu to và nhỏ 

 

- Dạo chơi + Đọc vè: 
“Tết Trung thu” 

- TCVĐ: Thi rước 
đèn 

 
 

- Dạo chơi, sung 
quanh vườn trường 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ  

 

TUẦN 

2 

* GÓC PHÂN VAI: 

-Cửa hàng bán bánh 

trung thu 

 

 

* GÓC XÂY 

DỰNG:  

-Xây dựng “Xây 
xưởng sản xuất lồng 
đèn.”. Lắp ráp lồng 

đèn. 

. 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ cái, 
sao chép chữ, đọc sách 
và thích thú khi hoàn 
thành công việc. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Làm lồng đèn từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau. 

 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

-Gieo hạt và chạm 
sóc cây xanh  

 



 

TUẦN 

3 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

- Hát múa các baì hát 

trong chủ đề. 

- Trình diễn văn nghệ 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ 
cái, sao chép chữ, 
đọc sách và thích 
thú khi hoàn thành 
công việc. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

-Xây trường mầm non 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chăm sóc cây xanh, 
chơi với nước, gấp 
thuyền thả nước, tổ 
chức gieo hạt. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình dẫn con đi 
học, cô giáo dạy học. 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

* GÓC XÂY 
DỰNG: 

Xây trạạng mạm 
non và lạp ghép đạ 

chại  

 

* GÓC PHÂN 
VAI: 

Chơi đóng vai cô 
giáo và lớp học 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

-Làm bài tập toán, 
chữ cái: Trò chơi: 
“Về đúng nhà”. Tìm 
tên bạn có chứa chữ 
cái o, ô, ơ.  

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Vẽ nặn 1 số đồ chơi 
của lớp. 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chơi với giấy 

 

 

 

TUẦN 

2 

 

-Rèn kỹ năng gấp 
quần áo. 

- Hướng dẫn 
TCDG:Cướp cờ 

- Rèn Kỹ năng lau 
mặt. 

 

Xem và trò chuyện 
về video clip về quy 
trình làm bánh Trung 

thu 

Sinh hoạt văn nghệ 
Nêu gương cuối tuần 

 

 

TUẦN 

3 

 Ôn luyện kỹ năng 
đánh răng 

 Dạy trẻ kỹ năng 
bảo vệ môi trường 

- Hướng dẫn TCDG: 
Nu na nu nống 

Ôn Thao tác vệ sinh: 
lau mặt 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 



 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

- Luyện tập thao tác 
lau mặt 

Rèn cho trẻ thói 
quen ra vào lớp 

đúng giờ 

- Rèn đội hình đội ngũ GD kỹ năng sống: 
“Bé với người lạ” 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 

 

TUẦN 

2 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

 

-Thí nghiệm : Cái gì 
tan – không tan 
trong nước 

-TCVĐ: Phân loại 
chất tan, chất không 
tan trong nước. 

- Bé kể về lồng đèn 
của mình 

- TCVĐ: Mua bánh 
Trung thu to và nhỏ 

 

- Dạo chơi + Đọc vè: 
“Tết Trung thu” 

- TCVĐ: Thi rước 
đèn 

 
 

- Dạo chơi, sung 
quanh vườn trường 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ  

 

TUẦN 

3 

 

* GÓC PHÂN VAI: 

-Cửa hàng bán bánh 

trung thu 

 

 

* GÓC XÂY 

DỰNG:  

-Xây dựng “Xây 
xưởng sản xuất lồng 
đèn.”. Lắp ráp lồng 

đèn. 

. 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ cái, 
sao chép chữ, đọc sách 
và thích thú khi hoàn 
thành công việc. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Làm lồng đèn từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau. 

 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

-Gieo hạt và chạm 
sóc cây xanh  

 

 

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 3 

CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/10/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Đi nối bàn chân tiến 
lùi 

 

LÀM QUEN CHỮ 
CÁI 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Hoạt động 1: Làm 
quen chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Nghe 
hát:   “ Cu tí lười” 

 

 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Ôn số lượng từ 1-5, 
củng cố chữ số từ 1-5 

 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

- Truyện: “ Anh 
chàng mèo mướp” 

 

 

 

TẠO HÌNH  

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Hoạt động 1: Vẽ, tô 
màu đồ chơi trong 
trường mầm non. 

- Hoạt động 2: 
Trường mầm non 
thân yêu 

 

 

TUẦN 

2 

 

Ném xa bằng  hai tay 

 

-Hoạt động 1: Tâp 
tô chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:      “Trường 
mẫu giáo yêu 
thương” 

-Đếm đến 6 nhận biết 
nhóm có 6 đối tượng. 
Nhận biết số 6 

 

 

-Đếm đến 6 nhận biết 
nhóm có 6 đối tượng. 
Nhận biết số 6 

 

- Hoạt động 1: Tô 
màu ngôi trường thân 
yêu 

- Hoạt động 2: Lớp lá 

3 của bé 

 



 

 

 

TUẤN 

3 

- Bò thấp, bò cao 
chui qua cổng 

 

- Hoạt động 1: Trò 
chơi với chữ cái A, 
Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:“Đêm trung thu” 

 

 

 

- Nhận biết mối quan 
hệ hơn kém về số 
lượng trong phạm vi 6. 

 

 

- Thơ: “ Trăng Sáng” 

 

-Hoạt động 1: Xé dán 
lồng đèn 

- Hoạt động 2: Khám 
phá về đồ dùng của 
bé. 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

 

- Những người bạn 
thân của bé 

- TCVĐ: Thử tài 
đoán vật 

 

- Quan sát cô giáo 
của em 

- TCVĐ : mèo đuổi 
chuột 

 

- Trò chuyện về một 
số đồ dùng học tập của 

bé. 

- TCVĐ : Bật tách 
khép chân khoanh tròn 

số 1, 2, 3,4,5. 

- Trò chuyện về một 
số đồ chơi ngoài trời 

- TCVĐ: Chọn lồng 
đèn theo yêu cầu 

 

- Dạo chơi vườn 
trường 

- Cho trẻ chơi các trò 
chơi vận động 

 

 

TUẦN 

2 

- Quan sát sân trường 
và các khu vực trong 

trường 

- TCVĐ: Tung bóng 

 

- QS: Cây cảnh 
trong trường. 

- TCVĐ: Bỏ giỏ. 

 

- Vẽ tự do trên sân 

- TCDG: Lộn cầu 
vồng 

- QS: Công việc của 
bác bảo vệ trong 

trường 

- TCVĐ: Bác bảo vệ 
tài giỏi 

- QS: Khu vực nhà 
bếp 

- TCVĐ: Kéo co 

 



 

TUẦN 

3 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

 

-Thí nghiệm : Cái gì 
tan – không tan 
trong nước 

-TCVĐ: Phân loại 
chất tan, chất không 
tan trong nước. 

- Bé kể về lồng đèn 
của mình 

- TCVĐ: Mua bánh 
Trung thu to và nhỏ 

 

- Dạo chơi + Đọc vè: 
“Tết Trung thu” 

- TCVĐ: Thi rước 
đèn 

 
 

- Dạo chơi, sung 
quanh vườn trường 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ  

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

* GÓC PHÂN VAI: 

-Cửa hàng bán bánh 

trung thu 

 

 

* GÓC XÂY 

DỰNG:  

-Xây dựng “Xây 
xưởng sản xuất lồng 
đèn.”. Lắp ráp lồng 

đèn. 

. 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ cái, 
sao chép chữ, đọc sách 
và thích thú khi hoàn 
thành công việc. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Làm lồng đèn từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau. 

 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

-Gieo hạt và chạm 
sóc cây xanh  

 

 

 

TUẦN 

2 

 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

- Hát múa các baì hát 

trong chủ đề. 

- Trình diễn văn nghệ 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ 
cái, sao chép chữ, 
đọc sách và thích 
thú khi hoàn thành 
công việc. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

-Xây trường mầm non 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chăm sóc cây xanh, 
chơi với nước, gấp 
thuyền thả nước, tổ 
chức gieo hạt. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình dẫn con đi 

học, cô giáo dạy học. 

 



 

TUẦN 

3 

 

 

* GÓC XÂY 
DỰNG: 

Xây trạạng mạm 
non và lạp ghép đạ 

chại  

 

* GÓC PHÂN 
VAI: 

Chơi đóng vai cô 
giáo và lớp học 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

-Làm bài tập toán, 
chữ cái: Trò chơi: 
“Về đúng nhà”. Tìm 
tên bạn có chứa chữ 
cái o, ô, ơ.  

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Vẽ nặn 1 số đồ chơi 
của lớp. 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chơi với giấy 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

-Rèn kỹ năng gấp 
quần áo. 

- Hướng dẫn 
TCDG:Cướp cờ 

- Rèn Kỹ năng lau 
mặt. 

 

Xem và trò chuyện 
về video clip về quy 
trình làm bánh Trung 

thu 

Sinh hoạt văn nghệ 
Nêu gương cuối tuần 

 

 

TUẦN 

2 

 Ôn luyện kỹ năng 
đánh răng 

 Dạy trẻ kỹ năng 
bảo vệ môi trường 

- Hướng dẫn TCDG: 
Nu na nu nống 

Ôn Thao tác vệ sinh: 
lau mặt 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 

 

TUẦN 

3 

 

- Luyện tập thao tác 
lau mặt 

Rèn cho trẻ thói 
quen ra vào lớp 

đúng giờ 

- Rèn đội hình đội ngũ GD kỹ năng sống: 
“Bé với người lạ” 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 

 

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 4 

CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/9 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Đi nối bàn chân tiến 
lùi 

 

TẠO HÌNH  

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Hoạt động 1: Vẽ, tô 
màu đồ chơi trong 
trường mầm non. 

- Hoạt động 2: Trường 
mầm non thân yêu 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

- Truyện: “ Anh 
chàng mèo mướp” 

 

LÀM QUEN CHỮ 
CÁI 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Hoạt động 1: Làm 
quen chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:“Đêm trung thu” 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Ôn số lượng từ 1-
5, củng cố chữ số 
từ 1-5 

 

 

TUẦN 

2 

 

Ném xa bằng  hai tay 

 

- Hoạt động 1: Tô màu 
ngôi trường thân yêu 

- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về lớp học của 

bé 

-Truyện: “Mèo con 
và quyển sách” 

 

- Hoạt động 1: Trò chơi 
với chữ cái A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy hát: 
“Trường mẫu giáo yêu 
thương” 

-Đếm đến 6 nhận 
biết nhóm có 6 đối 
tượng. Nhận biết số 
6 

 

 

TUẤN 

3 

- Bò thấp, bò cao 
chui qua cổng 

 

-Hoạt động 1: Xé dán 
lồng đèn 

- Thơ: “ Trăng 
Sáng” 

 

-Hoạt động 1: Tâp tô 
chữ A, Ă, Â 

- Nhận biết mối 
quan hệ hơn kém 
về số lượng trong 
phạm vi 6. 



- Hoạt động 2: Khám 
phá về đồ dùng của bé. 

- Hoạt động 2: Nghe 
hát:  “ Cu tí lười” 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

 

- Những người bạn 
thân của bé 

- TCVĐ: Thử tài 
đoán vật 

 

- Quan sát cô giáo của 
em 

- TCVĐ : mèo đuổi 
chuột 

 

- Trò chuyện về một 
số đồ dùng học tập 

của bé. 

- TCVĐ : Bật tách 
khép chân khoanh 
tròn số 1, 2, 3,4,5. 

- Trò chuyện về một số 
đồ chơi ngoài trời 

- TCVĐ: Chọn lồng 
đèn theo yêu cầu 

 

- Dạo chơi vườn 
trường 

- Cho trẻ chơi các 
trò chơi vận động 

 

 

TUẦN 

2 

- Quan sát sân trường 
và các khu vực trong 

trường 

- TCVĐ: Tung bóng 

 

- QS: Cây cảnh trong 
trường. 

- TCVĐ: Bỏ giỏ. 

 

- Vẽ tự do trên sân 

- TCDG: Lộn cầu 
vồng 

- QS: Công việc của 
bác bảo vệ trong 

trường 

- TCVĐ: Bác bảo vệ 
tài giỏi 

- QS: Khu vực nhà 
bếp 

- TCVĐ: Kéo co 

 

 

TUẦN 

3 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

 

-Thí nghiệm : Cái gì 
tan – không tan trong 
nước 

-TCVĐ: Phân loại chất 
tan, chất không tan 
trong nước. 

- Bé kể về lồng đèn 
của mình 

- TCVĐ: Mua bánh 
Trung thu to và nhỏ 

 

- Dạo chơi + Đọc vè: 
“Tết Trung thu” 

- TCVĐ: Thi rước đèn 

 
 

- Dạo chơi, sung 
quanh vườn trường 
- TCVĐ: Cáo và 
Thỏ  



 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

* GÓC PHÂN VAI: 

-Cửa hàng bán bánh 

trung thu 

 

 

* GÓC XÂY DỰNG:  

-Xây dựng “Xây 
xưởng sản xuất lồng 
đèn.”. Lắp ráp lồng 

đèn. 

. 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ 
cái, sao chép chữ, 
đọc sách và thích 
thú khi hoàn thành 
công việc. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Làm lồng đèn từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau. 

 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

-Gieo hạt và 
chạm sóc cây xanh  

 

 

 

TUẦN 

2 

 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

- Hát múa các baì hát 

trong chủ đề. 

- Trình diễn văn nghệ 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ cái, 
sao chép chữ, đọc sách 
và thích thú khi hoàn 
thành công việc. 

* GÓC XÂY 

DỰNG: 

-Xây trường mầm 

non 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chăm sóc cây xanh, 
chơi với nước, gấp 
thuyền thả nước, tổ 
chức gieo hạt. 

* GÓC PHÂN 
VAI: 

- Gia đình dẫn con 
đi học, cô giáo dạy 
học. 

 

 

TUẦN 

3 

 

 

* GÓC XÂY 
DỰNG: 

Xây trạạng mạm 
non và lạp ghép đạ 

chại  

 

* GÓC PHÂN VAI: 

Chơi đóng vai cô giáo 
và lớp học 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

-Làm bài tập toán, 
chữ cái: Trò chơi: 
“Về đúng nhà”. 
Tìm tên bạn có 
chứa chữ cái o, ô, 
ơ.  

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Vẽ nặn 1 số đồ chơi 
của lớp. 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chơi với giấy 

 

 

 -Rèn kỹ năng gấp 
quần áo. 

- Hướng dẫn 
TCDG:Cướp cờ 

- Rèn Kỹ năng lau 
mặt. 

 

Xem và trò chuyện về 
video clip về quy trình 

làm bánh Trung thu 

Sinh hoạt văn nghệ 
Nêu gương cuối 

tuần 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

TUẦN 

1 

 

 

TUẦN 

2 

 Ôn luyện kỹ năng 
đánh răng 

 Dạy trẻ kỹ năng bảo 
vệ môi trường 

- Hướng dẫn 
TCDG: Nu na nu 

nống 

Ôn Thao tác vệ sinh: lau 
mặt 

Sinh hoạt - Biểu 
diễn văn nghệ cuối 

tuần 

 

TUẦN 

3 

 

- Luyện tập thao tác 
lau mặt 

Rèn cho trẻ thói quen 
ra vào lớp đúng giờ 

- Rèn đội hình đội 
ngũ 

GD kỹ năng sống: “Bé 
với người lạ” 

Sinh hoạt - Biểu 
diễn văn nghệ cuối 

tuần 

 

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 5 

CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG BÉ YÊU 

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 05/09 đến ngày 23/09/2022 

TÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHUNG 

 

 

 

TUẦN 

1 

 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Đi nối bàn chân tiến 
lùi 

 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

- Ôn số lượng từ 1-
5, củng cố chữ số từ 
1-5 

 

 

LÀM QUEN CHỮ 
CÁI 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

-Hoạt động 1: Làm 
quen chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:“Đêm trung thu” 

 

 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

- Truyện: “ Anh 
chàng mèo mướp” 

 

 

 

 

 

TẠO HÌNH  

KHÁM PHÁ KHOA 
HỌC 

- Hoạt động 1: Vẽ, tô 
màu đồ chơi trong 
trường mầm non. 

- Hoạt động 2: 
Trường mầm non 
thân yêu 

 

 

TUẦN 

2 

 

Ném xa bằng  hai tay 

 

-Đếm đến 6 nhận 
biết nhóm có 6 đối 
tượng. Nhận biết số 
6 

 

 

- Hoạt động 1: Trò 
chơi với chữ cái A, Ă, 
Â 

- Hoạt động 2: Dạy 
hát:      “Trường mẫu 
giáo yêu thương” 

-Truyện: “Mèo con 
và quyển sách” 

 

- Hoạt động 1: Tô 
màu ngôi trường thân 
yêu 

- Hoạt động 2: Lớp lá 

5 của bé 

 



 

 

 

 

TUẤN 

3 

- Bò thấp, bò cao 
chui qua cổng 

 

- Nhận biết mối 
quan hệ hơn kém về 
số lượng trong 
phạm vi 6. 

 

 

-Hoạt động 1: Tâp tô 
chữ A, Ă, Â 

- Hoạt động 2: Nghe 
hát:   “ Cu tí lười” 

 

 

 

- Thơ: “ Trăng Sáng” 

 

-Hoạt động 1: Xé dán 
lồng đèn 

- Hoạt động 2: Khám 
phá về đồ dùng của 
bé. 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

TUẦN 

1 

 

- Những người bạn 
thân của bé 

- TCVĐ: Thử tài 
đoán vật 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát cô giáo 
của em 

- TCVĐ : mèo đuổi 
chuột 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện về một 
số đồ dùng học tập của 

bé. 

- TCVĐ : Bật tách 
khép chân khoanh tròn 

số 1, 2, 3,4,5. 

- Chơi tự do. 

- Trò chuyện về một 
số đồ chơi ngoài trời 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

- Chơi tự do 

- Dạo chơi vườn 
trường 

- Cho trẻ chơi các trò 
chơi vận động 

- Chơi tự do 

 

 

TUẦN 

2 

- Quan sát sân trường 
và các khu vực trong 

trường 

- TCVĐ: Tung bóng 

- Chơi tự do 

- QS: Cây cảnh 
trong trường. 

- TCVĐ: Bỏ giỏ. 

- Chơi tự do 

 

- Vẽ tự do trên sân 

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng 

- Chơi tự do 

 

- QS: Công việc của 
bác bảo vệ trong 

trường 

- TCVĐ: Bác bảo vệ 
tài giỏi 

- Chơi tự do 

- QS: Khu vực nhà 
bếp 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

 



 

 

TUẦN 

3 

- Quan sát lồng đèn 
trung thu 

- TCVĐ:  Ai nhanh 
hơn 

 

-Thí nghiệm : Cái gì 
tan – không tan 
trong nước 

-TCVĐ: Phân loại 
chất tan, chất không 
tan trong nước. 

- Bé kể về lồng đèn 
của mình 

- TCVĐ: Mua bánh 
Trung thu to và nhỏ 

 

- Dạo chơi + Đọc vè: 
“Tết Trung thu” 

- TCVĐ: Thi rước 
đèn 

 
 

- Dạo chơi, sung 
quanh vườn trường 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ  

 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

 

 

 

TUẦN 

1 

* GÓC PHÂN VAI: 

-Cửa hàng bán bánh 

trung thu 

 

 

* GÓC XÂY 

DỰNG:  

-Xây dựng “Xây 
xưởng sản xuất lồng 
đèn.”. Lắp ráp lồng 

đèn. 

. 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ cái, 
sao chép chữ, đọc sách 
và thích thú khi hoàn 
thành công việc. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Làm lồng đèn từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau. 

 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

-Gieo hạt và chạm 
sóc cây xanh  

 

 

 

TUẦN 

2 

 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

- Hát múa các baì hát 

trong chủ đề. 

- Trình diễn văn nghệ 

* GÓC HỌC TẬP: 

- Làm toán, bài tập 
chữ cái, xem album, 
chơi đôminô chữ 
cái, sao chép chữ, 
đọc sách và thích 

* GÓC XÂY DỰNG: 

-Xây trường mầm non 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chăm sóc cây xanh, 
chơi với nước, gấp 
thuyền thả nước, tổ 

chức gieo hạt. 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Gia đình dẫn con đi 
học, cô giáo dạy học. 

 



thú khi hoàn thành 
công việc. 

 

TUẦN 

3 

 

 

* GÓC XÂY 
DỰNG: 

Xây trạạng mạm 
non và lạp ghép đạ 

chại  

 

* GÓC PHÂN 
VAI: 

Chơi đóng vai cô 
giáo và lớp học 

 

* GÓC HỌC TẬP: 

-Làm bài tập toán, 
chữ cái: Trò chơi: 
“Về đúng nhà”. Tìm 
tên bạn có chứa chữ 
cái o, ô, ơ.  

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

-Vẽ nặn 1 số đồ chơi 
của lớp. 

 

* GÓC THIÊN 

NHIÊN: 

- Chơi với giấy 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

TUẦN 

1 

-Rèn kỹ năng gấp 
quần áo. 

- Hướng dẫn 
TCDG:Cướp cờ 

- Rèn Kỹ năng lau 
mặt. 

 

Xem và trò chuyện 
về video clip về quy 
trình làm bánh Trung 

thu 

Sinh hoạt văn nghệ 
Nêu gương cuối tuần 

 

 

TUẦN 

2 

 Ôn luyện kỹ năng 
đánh răng 

 Dạy trẻ kỹ năng 
bảo vệ môi trường 

- Hướng dẫn TCDG: 
Nu na nu nống 

Ôn Thao tác vệ sinh: 
lau mặt 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 

 

TUẦN 

3 

 

- Luyện tập thao tác 
lau mặt 

Rèn cho trẻ thói 
quen ra vào lớp 

đúng giờ 

- Rèn đội hình đội ngũ GD kỹ năng sống: 
“Bé với người lạ” 

Sinh hoạt - Biểu diễn 
văn nghệ cuối tuần 


